
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

QUY TRÌNH 

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư 

có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng 

hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

 (Ban hành  kèm theo Quyết định số........... /QĐ-STNMT ngày ..... tháng.... năm ......của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị)


1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này quy định trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết và trách nhiệm thực hiện Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh.  

Quy trình này được áp dụng cho việc giải quyết hồ sơ Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh của chủ dự án do Phòng Khoáng sản và Nước chủ trì thực hiện.

2. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

2.1. Định nghĩa, từ viết tắt:

Tổ một cửa: là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Các thuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Từ viết tắt:

· KS: 

Khoáng sản.

· UBND: 

Ủy ban nhân dân.

· PKS-N:

Phòng Khoáng sản và Nước

2.2. Tài liệu liên quan:

- Quy trình kiểm soát tài liệu :     QT-01.

- Quy trình kiểm soát hồ sơ:        QT-02.

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử.

- Luật tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
3. NỘI DUNG:

3.1. Yêu cầu về hồ sơ:

3.1.1) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản lấy ý kiến.

- Quy mô, phương án chuyển nước.

- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

3.1.2. Số lượng hồ sơ: Tùy vào số lượng cơ quan cần lấy ý kiến (mỗi cơ quan là 01 bộ hồ sơ).

3.2. Lưu đồ quá trình:  
	Trách nhiệm
	Lưu đồ
	Hồ sơ/Tài liệu

liên quan

	Tổ một cửa
	                                                                                                                                     


Thông báo

  
	Mục 3.4

	Lãnh đạo 

PKS-N
	
	Mục 3.5

	Chuyên viên PKS-N/Các ngành
	
	Mục 3.6

QT-07/M.03

QT-25/M.04

QT-25/M.05

QT-25/M.08

	Lãnh đạo Sở
	
	Mục 3.7

QT-25/M.09

QT-25/M.10

	UBND tỉnh


	
	Mục 3.8

	Tổ một cửa/

PKS-N/Văn thư
	
	Mục 3.9

QT-25/M.03




3.3. Quy định thời gian giải quyết: 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án
	TT
	Nội dung
	Thời gian giải quyết (ngày làm việc)
	Ghi chú

	1
	Phân công xử lý
	01
	

	2
	Thẩm định
	51
	

	3
	Lập tờ trình; dự thảo giấy phép 
	01
	

	4
	Lãnh đạo PKS-N xem xét kết quả thẩm định
	01
	

	5
	Lãnh đạo Sở soát xét, trình UBND tỉnh
	02
	

	6
	UBND tỉnh phê duyệt
	10
	

	7
	Tiếp nhận và trả kết quả
	01
	


- Các chức danh liên quan đến quá trình thụ lý hồ sơ phải thực hiện đúng thời gian của quy trình đã phân bổ, thực hiện kiểm tra kết quả của công đoạn trước chuyển giao để đảm bảo luôn chính xác và đúng theo quy định liên quan.
3.4. Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa lập và nộp hồ sơ tại Tổ một cửa. 

- Căn cứ Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ tiếp nhận tiến hành kiểm tra và nhận hồ sơ, theo quy định tại Quy trình tiếp nhận và trả kết quả (QT-07).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở chỉ thực hiện một lần.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.5. Phân công xử lý:

- Khi nhận hồ sơ từ Tổ một cửa, Lãnh đạo PKS-N xem xét bộ hồ sơ và chuyển chuyên viên xử lý thông qua phần mềm một cửa điện tử.

3.6. Thẩm định hồ sơ: 

 - Chuyên viên được phân công thực hiện thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

- Chuyên viên thẩm định hồ sơ lập Phiếu đề xuất giải quyết công việc (theo mẫu QT-07/M.03) kèm theo giấy mời (theo mẫu QT-25/M.04) để tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến hoặc soạn văn bản lấy ý kiến của các ngành (theo mẫu QT-25/M.08).

3.7. Duyệt kết quả thẩm định: 

- Kết thúc thẩm định, chuyên viên được phân công lập phiếu đề xuất giải quyết công việc trình Lãnh đạo PKS-N soát xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

· Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, chuyên viên được phân công báo cáo ngay cho Lãnh đạo PKS-N và dự thảo văn bản (theo mẫu QT-25/M.09) trình Lãnh đạo PKS-N soát xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt, chuyển Văn thư vào số và đóng dấu, chuyển Tổ một cửa để thông báo cho tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, hoặc thông báo lý do hồ sơ không được chấp thuận. 

· Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, chuyên viên được phân công tiến hành bước tiếp theo.

- Sau khi có ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Sở, chuyên viên được phân công dự thảo Tờ trình (theo mẫu QT-25/M.10) và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án trình Lãnh đạo PKS-N soát xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt Tờ trình, đến Văn thư đóng dấu, vào sổ và trình UBND tỉnh.

3.8. UBND tỉnh phê duyệt: 

- UBND tỉnh xem xét hồ sơ và ra văn bản phê duyệt.

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, chuyên viên được phân công phải dự thảo lại theo yêu cầu của UBND tỉnh.

3.9. Trả kết quả và lưu hồ sơ: 

- Sau khi có văn bản phê duyệt của UBND tỉnh, chuyên viên được phân công nhận hồ sơ từ UBND tỉnh, cập nhật vào sổ Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ (theo biểu QT-25/M.03), lưu 1 bộ hồ sơ tại PKS-N và chuyển kết quả cần trả đến tổ một cửa. 
4. HỒ SƠ:

	TT
	Hồ sơ gồm
	Đơn vị quản lý
	Cách lưu
	Thời gian lưu

	1
	Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ
	Phòng Khoáng sản và Nước, VT
	Theo trình tự thời gian
	Liên tục

	2
	Biên bản họp các ngành
	
	Theo bộ hồ sơ
	Đến 01 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực

	3
	Thông báo
	
	“
	

	4
	Tờ trình
	
	“
	

	5
	Hồ sơ phát sinh trong quy trình này
	
	“
	


- Các nội dung kiểm soát khác tuân theo Quy trình kiểm soát hồ sơ QT-02.

                                                                                                   GIÁM ĐỐC
                                                                                  Nguyễn Trường Khoa
Tiếp nhận hồ sơ





- Lấy ý kiến các ngành


- Thẩm định hồ sơ
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Trả kết quả; 


lưu hồ sơ





Không đạt





Không đạt





Không đạt





Phân công thụ lý





Đạt





Đạt





Phê duyệt





Duyệt kết quả thẩm định 
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QT-41 (Bh:01)

